
CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO
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BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 1 / 49



Giải tích Sự liên tục của hàm số

Sự liên tục của hàm số � �

Bài 2:

Cho hàm số y =

 x2 + mx khi x 6 1√
x + 3− 2
x− 1

khi x > 1
. Tìm m để hàm số đã cho liên

tục tại x = 1

A.
1
3

B. −3
4

C. 0 D. 2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 2 / 49



Giải tích Sự liên tục của hàm số

Sự liên tục của hàm số � �

Bài 2:

Cho hàm số y =

 x2 + mx khi x 6 1√
x + 3− 2
x− 1

khi x > 1
. Tìm m để hàm số đã cho liên

tục tại x = 1

A.
1
3

B. −3
4

C. 0 D. 2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 2 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

Bài 2:

Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
x + 1√

4x2 + 2x + 1
(C) tại điểm

M(−1; 0). Tính diện tích hình phẳng xác định bởi (d) và (C) (chính xác đến
2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 3 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

Bài 2:

Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
x + 1√

4x2 + 2x + 1
(C) tại điểm

M(−1; 0). Tính diện tích hình phẳng xác định bởi (d) và (C) (chính xác đến
2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 3 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

BÀI GIẢI

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 4 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

BÀI GIẢI

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 4 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

BÀI GIẢI

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 4 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

BÀI GIẢI

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 4 / 49



Giải tích Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng

Phương trình tiếp tuyến - diện tích hình phẳng � �

BÀI GIẢI

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 4 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1) và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).
Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.
Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1) và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).
Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.
Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1)

và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).
Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.
Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1) và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).

Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.
Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1) và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).
Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.
Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1) và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).
Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.

Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Bài 3:

Gọi M là điểm nằm trên parabol (P1) : y = x2 − 4x + 3 và N là điểm nằm
trên parabol (P2) : y = −(x− 5)2. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN (chính
xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

BÀI GIẢI

Lấy M(x, 2x2− 4x + 3) ∈ (P1) và N(x′,−x′2 + 10x′− 25) ∈ (P2).
Ta có nhận xét:

MN ngắn nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến tại M song song với tiếp tuyến tại N.
Khi đó: 2x− 4 = −2x′ + 10⇔ x′ = 7− x.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 5 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong x′ = 7− x � �

Khoảng cách MN bằng f(x) =
√

(x′ − x)2 + (−x′2 + 10x′ − 25− x2 + 4x− 3)2

Thu gọn f(x) =
√

(7− 2x)2 + (−2x2 + 8x− 7)2

hay

f(x) =
√

4x4 − 32x3 + 96x2 − 140x + 98

Đặt g(x) = 4x4− 32x3 + 96x2− 140x + 98,

giải phương trình g′ = 0 ta có 1 nghiệm thực duy nhất

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 6 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Giá trị nhỏ nhất cũng chính là giá trị cực tiểu:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 7 / 49



Giải tích Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường cong � �

Giá trị nhỏ nhất cũng chính là giá trị cực tiểu:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 7 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba

Cực trị của hàm số bậc ba � �

Bài 4:

Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. P(1; 0) B. M(0;−1) C. N(1;−10) D. Q(−1; 10)

BÀI GIẢI
1 Lưu tọa độ các điểm cực trị vào các biến nhớ .

2 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị y =
yB − yA

xB − xA
(x− xA) + yA

3 Lập bảng giá trị của hàm số và chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 8 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba

Cực trị của hàm số bậc ba � �

Bài 4:

Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. P(1; 0) B. M(0;−1) C. N(1;−10) D. Q(−1; 10)

BÀI GIẢI

1 Lưu tọa độ các điểm cực trị vào các biến nhớ .

2 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị y =
yB − yA

xB − xA
(x− xA) + yA

3 Lập bảng giá trị của hàm số và chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 8 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba

Cực trị của hàm số bậc ba � �

Bài 4:

Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. P(1; 0) B. M(0;−1) C. N(1;−10) D. Q(−1; 10)

BÀI GIẢI
1 Lưu tọa độ các điểm cực trị vào các biến nhớ .

2 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị y =
yB − yA

xB − xA
(x− xA) + yA

3 Lập bảng giá trị của hàm số và chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 8 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba

Cực trị của hàm số bậc ba � �

Bài 4:

Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. P(1; 0) B. M(0;−1) C. N(1;−10) D. Q(−1; 10)

BÀI GIẢI
1 Lưu tọa độ các điểm cực trị vào các biến nhớ .

2 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị y =
yB − yA

xB − xA
(x− xA) + yA

3 Lập bảng giá trị của hàm số và chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 8 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba

Cực trị của hàm số bậc ba � �

Bài 4:

Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. P(1; 0) B. M(0;−1) C. N(1;−10) D. Q(−1; 10)

BÀI GIẢI
1 Lưu tọa độ các điểm cực trị vào các biến nhớ .

2 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị y =
yB − yA

xB − xA
(x− xA) + yA

3 Lập bảng giá trị của hàm số

và chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 8 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba

Cực trị của hàm số bậc ba � �

Bài 4:

Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm
nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. P(1; 0) B. M(0;−1) C. N(1;−10) D. Q(−1; 10)

BÀI GIẢI
1 Lưu tọa độ các điểm cực trị vào các biến nhớ .

2 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị y =
yB − yA

xB − xA
(x− xA) + yA

3 Lập bảng giá trị của hàm số và chọn C.
BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 8 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

Bài 5:

Tính (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy) giá trị lớn nhất và giá

trị nhỏ nhất của hàm số f (x) =
x ln x
x + 1

trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BÀI GIẢI

1 Tìm số điểm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 9 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

Bài 5:

Tính (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy) giá trị lớn nhất và giá

trị nhỏ nhất của hàm số f (x) =
x ln x
x + 1

trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BÀI GIẢI

1 Tìm số điểm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 9 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

Bài 5:

Tính (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy) giá trị lớn nhất và giá

trị nhỏ nhất của hàm số f (x) =
x ln x
x + 1

trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BÀI GIẢI

1 Tìm số điểm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 9 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

Bài 5:

Tính (chính xác đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy) giá trị lớn nhất và giá

trị nhỏ nhất của hàm số f (x) =
x ln x
x + 1

trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BÀI GIẢI

1 Tìm số điểm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 9 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

2 Tìm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

3 Lập bảng giá trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

là

M = 0, 4621 ; m = −0, 2785

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 10 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

2 Tìm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

3 Lập bảng giá trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

là

M = 0, 4621 ; m = −0, 2785

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 10 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

2 Tìm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

3 Lập bảng giá trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

là

M = 0, 4621 ; m = −0, 2785

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 10 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

2 Tìm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

3 Lập bảng giá trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

là

M = 0, 4621 ; m = −0, 2785

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 10 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

2 Tìm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

3 Lập bảng giá trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

là

M = 0, 4621 ; m = −0, 2785

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 10 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

2 Tìm cực trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

3 Lập bảng giá trị của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

.

4 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
[

1
4
; 2
]

là

M = 0, 4621 ; m = −0, 2785

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 10 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

Bài 6:

Tìm m để phương trình
√

1− sin x +

√
sin x +

1
2
= m có nghiệm.

A.
1
2
6 m 6

√
6

2
B. 0 6 m 6 1 C. 0 6 m 6

√
3 D.

√
6

2
6 m 6

√
3

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 11 / 49



Cực trị của hàm số bậc ba Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số � �

Bài 6:

Tìm m để phương trình
√

1− sin x +

√
sin x +

1
2
= m có nghiệm.

A.
1
2
6 m 6

√
6

2
B. 0 6 m 6 1 C. 0 6 m 6

√
3 D.

√
6

2
6 m 6

√
3

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 11 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 7:

Vậy
∫ 2

1

x3 − 1
x2 + x

dx =
1
2
+ 2 ln 3− 3 ln 2

Do đó 2a + 3b− 4c = 1 + 6 + 12 = 19

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 12 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 7:

Vậy
∫ 2

1

x3 − 1
x2 + x

dx =
1
2
+ 2 ln 3− 3 ln 2

Do đó 2a + 3b− 4c = 1 + 6 + 12 = 19

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 12 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 7:

Vậy
∫ 2

1

x3 − 1
x2 + x

dx =
1
2
+ 2 ln 3− 3 ln 2

Do đó 2a + 3b− 4c = 1 + 6 + 12 = 19

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 12 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 7:

Vậy
∫ 2

1

x3 − 1
x2 + x

dx =
1
2
+ 2 ln 3− 3 ln 2

Do đó 2a + 3b− 4c = 1 + 6 + 12 = 19

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 12 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 7:

Vậy
∫ 2

1

x3 − 1
x2 + x

dx =
1
2
+ 2 ln 3− 3 ln 2

Do đó 2a + 3b− 4c = 1 + 6 + 12 = 19

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 12 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 7:

Vậy
∫ 2

1

x3 − 1
x2 + x

dx =
1
2
+ 2 ln 3− 3 ln 2

Do đó 2a + 3b− 4c = 1 + 6 + 12 = 19
BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 12 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 8:

Giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) =
ln (x + 3)

x2 sao cho

F(−2) + F(1) = 0.

Giá trị của F(−1) + F(2) bằng:

A.
7
3
ln 2 B.

2
3
ln 2 +

3
5
ln 5 C.

10
3

ln 2− 5
6
ln 5 D. 0

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 13 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Bài 8:

Giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) =
ln (x + 3)

x2 sao cho

F(−2) + F(1) = 0.

Giá trị của F(−1) + F(2) bằng:

A.
7
3
ln 2 B.

2
3
ln 2 +

3
5
ln 5 C.

10
3

ln 2− 5
6
ln 5 D. 0

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 13 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Ta có:

F(2) + F(−1) = F(1) +
∫∫∫ 2

1 f(x)dx + F(−2) +
∫∫∫ −1
−2 f(x)dx

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 14 / 49



Tích phân

Tích phân � �

Ta có:

F(2) + F(−1) = F(1) +
∫∫∫ 2

1 f(x)dx + F(−2) +
∫∫∫ −1
−2 f(x)dx

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 14 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 9:

Cho các số thực a, b thoả mãn 1 < a < b và loga b + logb a2 = 3. Tính giá trị

của biểu thức T = logab
a2 + b

2
.

1 Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A

2 Nhập phương trình theo biến B

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 15 / 49
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2
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Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 9:

Cho các số thực a, b thoả mãn 1 < a < b và loga b + logb a2 = 3. Tính giá trị

của biểu thức T = logab
a2 + b

2
.

1 Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A

2 Nhập phương trình theo biến B
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Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

3 Bấm SHIFT SOLVE chấp nhận A , bấm mũi tên xuống,

nhập B tùy ý thỏa điều kiện ,

bấm (enter) máy tính xuất ra nghiệm B

4 Thực hiện phép tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 16 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

3 Bấm SHIFT SOLVE chấp nhận A , bấm mũi tên xuống,

nhập B tùy ý thỏa điều kiện ,

bấm (enter) máy tính xuất ra nghiệm B

4 Thực hiện phép tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 16 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

3 Bấm SHIFT SOLVE chấp nhận A , bấm mũi tên xuống,

nhập B tùy ý thỏa điều kiện ,

bấm (enter) máy tính xuất ra nghiệm B

4 Thực hiện phép tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 16 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 10:

1 Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A

2 Nhập phương trình theo biến B

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 17 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 10:

1 Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A

2 Nhập phương trình theo biến B

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 17 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 10:

1 Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A

2 Nhập phương trình theo biến B

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 17 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 10:

1 Lấy một số ngẫu nhiên thỏa điều kiện lưu vào A

2 Nhập phương trình theo biến B

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 17 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

3 Bấm SHIFT SOLVE chấp nhận A, bấm mũi tên xuống, nhập B tùy ý

,

bấm (enter) máy tính xuất ra nghiệm B

4 Thực hiện phép tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 18 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

3 Bấm SHIFT SOLVE chấp nhận A, bấm mũi tên xuống, nhập B tùy ý

,

bấm (enter) máy tính xuất ra nghiệm B

4 Thực hiện phép tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 18 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

3 Bấm SHIFT SOLVE chấp nhận A, bấm mũi tên xuống, nhập B tùy ý

,

bấm (enter) máy tính xuất ra nghiệm B

4 Thực hiện phép tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 18 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 11:

Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo
hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu
sau n lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm

A tuân theo công thức P(n) =
1

1 + 49e−0,015n . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu

lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

Ta có nhận xét rằng

để giải một bất phương trình, trong nhiều trường hợp ta chỉ cần giải phương
trình tương ứng, rồi suy ra nghiệm của bất phương trình đã cho.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 19 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

Bài 11:

Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo
hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu
sau n lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm

A tuân theo công thức P(n) =
1

1 + 49e−0,015n . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu

lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

Ta có nhận xét rằng

để giải một bất phương trình, trong nhiều trường hợp ta chỉ cần giải phương
trình tương ứng, rồi suy ra nghiệm của bất phương trình đã cho.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 19 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

1 Viết phương trình lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý, ta có nghiệm

.

3 Do VT là một hàm số đơn điệu tăng nên nghiệm của bất phương trình
VT > 30% là n > 202.9681625.

4 Do n là số nguyên nên n >>> 203. Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa ycbt là 203.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 20 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

1 Viết phương trình lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý, ta có nghiệm

.

3 Do VT là một hàm số đơn điệu tăng nên nghiệm của bất phương trình
VT > 30% là n > 202.9681625.

4 Do n là số nguyên nên n >>> 203. Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa ycbt là 203.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 20 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

1 Viết phương trình lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý, ta có nghiệm

.

3 Do VT là một hàm số đơn điệu tăng nên nghiệm của bất phương trình
VT > 30% là n > 202.9681625

.

4 Do n là số nguyên nên n >>> 203. Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa ycbt là 203.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 20 / 49



Các phép tính logarit

Các phép tính logarit � �

1 Viết phương trình lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý, ta có nghiệm

.

3 Do VT là một hàm số đơn điệu tăng nên nghiệm của bất phương trình
VT > 30% là n > 202.9681625.

4 Do n là số nguyên nên n >>> 203. Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa ycbt là 203.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 20 / 49



Toán thực tế về áp dụng hàm số mũ

Các phép tính logarit � �

Bài 12:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 21 / 49



Toán thực tế về áp dụng hàm số mũ

Các phép tính logarit � �

Bài 12:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 21 / 49



Toán thực tế về áp dụng hàm số mũ

Các phép tính logarit � �

90M (1 + 0.9%)48 =
x

0.9%
(
(1 + 0.9%)48 − 1

)

1 Viết lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý ta nhận được nghiệm

, ta chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 22 / 49



Toán thực tế về áp dụng hàm số mũ

Các phép tính logarit � �

90M (1 + 0.9%)48 =
x

0.9%
(
(1 + 0.9%)48 − 1

)

1 Viết lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý ta nhận được nghiệm

, ta chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 22 / 49



Toán thực tế về áp dụng hàm số mũ

Các phép tính logarit � �

90M (1 + 0.9%)48 =
x

0.9%
(
(1 + 0.9%)48 − 1

)

1 Viết lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý ta nhận được nghiệm

,

ta chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 22 / 49



Toán thực tế về áp dụng hàm số mũ

Các phép tính logarit � �

90M (1 + 0.9%)48 =
x

0.9%
(
(1 + 0.9%)48 − 1

)

1 Viết lên màn hình

2 Bấm SHIFT SOLVE với giá trị nhập vào tùy ý ta nhận được nghiệm

, ta chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 22 / 49



Số phức

Hình học � �

Bài 13:

Cho số phức z thoả mãn (1− i)z+2iz = 5+3i. Tính tổng phần thực và phần
ảo của số phức w = z + 2z.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Nghiệm của phương trình az + bz = c là

z =
ca− cb
|a|2 − |b|2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 23 / 49



Số phức

Hình học � �

Bài 13:

Cho số phức z thoả mãn (1− i)z+2iz = 5+3i. Tính tổng phần thực và phần
ảo của số phức w = z + 2z.

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Nghiệm của phương trình az + bz = c là

z =
ca− cb
|a|2 − |b|2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 23 / 49



Số phức

Hình học � �

1 Bấm MENU 2 và nhập các hệ số của phương trình vào các biến nhớ

2 Nghiệm của phương trình là

3 Thực hiện phép tính , ta có kết là là 5, chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 24 / 49



Số phức

Hình học � �

1 Bấm MENU 2 và nhập các hệ số của phương trình vào các biến nhớ

2 Nghiệm của phương trình là

3 Thực hiện phép tính , ta có kết là là 5, chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 24 / 49



Số phức

Hình học � �

1 Bấm MENU 2 và nhập các hệ số của phương trình vào các biến nhớ

2 Nghiệm của phương trình là

3 Thực hiện phép tính

, ta có kết là là 5, chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 24 / 49



Số phức

Hình học � �

1 Bấm MENU 2 và nhập các hệ số của phương trình vào các biến nhớ

2 Nghiệm của phương trình là

3 Thực hiện phép tính , ta có kết là là 5, chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 24 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 14:

1 Bấm MENU 513 để nhập VctA, sau đó lưu thành VctB rồi edit số liệu

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 25 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 14:

1 Bấm MENU 513 để nhập VctA, sau đó lưu thành VctB rồi edit số liệu

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 25 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 14:

1 Bấm MENU 513 để nhập VctA, sau đó lưu thành VctB rồi edit số liệu

.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 25 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

2 Thực hiện phép tính tích có hướng OPTN 3× OPTN 4

3 Kết quả đem chia cho−3

4 Chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 26 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

2 Thực hiện phép tính tích có hướng OPTN 3× OPTN 4

3 Kết quả đem chia cho−3

4 Chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 26 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

2 Thực hiện phép tính tích có hướng OPTN 3× OPTN 4

3 Kết quả đem chia cho−3

4 Chọn C.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 26 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 15:

d(A, d) =

∣∣∣[ #   »
AM × #»v ]

∣∣∣
| #»v |

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 27 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 15:

d(A, d) =

∣∣∣[ #   »
AM × #»v ]

∣∣∣
| #»v |

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 27 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

1 Bấm MENU 513 nhập các vectơ vào máy tính

2 Thực hiện phép tính

Muốn gõ
√

Ans2 phải bấm MENU 1 sau đó mới gõ được.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 28 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

1 Bấm MENU 513 nhập các vectơ vào máy tính

2 Thực hiện phép tính

Muốn gõ
√

Ans2 phải bấm MENU 1 sau đó mới gõ được.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 28 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

1 Bấm MENU 513 nhập các vectơ vào máy tính

2 Thực hiện phép tính

Muốn gõ
√

Ans2 phải bấm MENU 1 sau đó mới gõ được.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 28 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 16:

1 Nhập các vectơ vào máy tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 29 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 16:

1 Nhập các vectơ vào máy tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 29 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 16:

1 Nhập các vectơ vào máy tính

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 29 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

2 Thực hiện phép tính, chú ý mẫu số có “đội hình” 221 .

3 Muốn trực tiếp tìm α ta thực hiện như sau: , thay vì phải thực

hiện gián tiếp

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 30 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

2 Thực hiện phép tính, chú ý mẫu số có “đội hình” 221 .

3 Muốn trực tiếp tìm α ta thực hiện như sau: ,

thay vì phải thực

hiện gián tiếp

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 30 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

2 Thực hiện phép tính, chú ý mẫu số có “đội hình” 221 .

3 Muốn trực tiếp tìm α ta thực hiện như sau: , thay vì phải thực

hiện gián tiếp

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 30 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 17:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 31 / 49



Hình học Phương pháp tọa độ

Hình học � �

Bài 17:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 31 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Giả sử cho một khối tứ diện có độ dài của ba cặp cạnh đối như sau:

a, a′; b, b′, c, c′

để thuận tiện ta chọn a, b, c là ba cạnh của cùng một tam giác.
Ta tính các số A,B,C,D bới công thức:
A = a2 × a′2(−a2 − a′2 + b2 + b′2 + c2 + c′2)
B = b2 × b′2(a2 + a′2 − b2 − b′2 + c2 + c′2)
C = c2 × c′2(a2 + a′2 + b2 + b′2 − c2 − c′2)
D = a2b2c2 + a2b′2c′2 + b2c′2a′2 + c2a′2b′2

Khi đó

Vtứ diện =
1

12
√

A + B + C− D

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 32 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

1 1 1 1 1 x

A = 1× 1(−1− 1 + 1 + 1 + 1 + x2) = 1 + x2

B = 1× 1(1 + 1− 1− 1 + 1 + x2) = 1 + x2

C = 1× x2(1 + 1 + 1 + 1− 1− x2) = x2(3− x2)

D = 1 + 1 + x2 + x2 = 2 + 2x2

Vậy V =
1
12

√
−x4 + 3x2

Vmax = V

(√
6

2

)
BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 33 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 18:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 34 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 18:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 34 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Chọn a làm 1 đvd. Ta có nhận xét SA = SC ta
đặt bằng x. Suy ra SB =

√
x2 + 9.

A và C cùng nhìn SB dưới 1 góc vuông nên khối
tứ diện nội tiếp trong một khối cầu đường kính

SB và bán kính R =
SB
2

.

Ta tính VSABC bằng hai cách:

V =
1
3
.SSBC.d(A, (SBC)) =

1
3
.
√

6×1
2
×3×x

Vậy V =

√
6

2
x

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 35 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Ngoài ra V =
1

12
√

A + B + C− D, trong đó

A = 9x2(−9− x2 + 9 + x2 + 18 + x2 + 9) = 9x2(x2 + 27)

B = A

C = 18(x2 + 9)(−18− x2− 9 + 3 + x2 + 3 + x2) = 18(x4− 81)

D = 1458 + 36x4 + 162x2

Vậy V =
1
12

√
324x2 − 2916.

So sánh với cách tính trên ta có phương trình
1

12

√
324x2 − 2916 =

x
√

6
2

⇔ x2 = 27⇒ SB = 6⇒ R = 3⇒ Smc = 36πa2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 36 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 19:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 37 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 19:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 37 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

d(SA,BC) =
12VSABC√

4.SA2.BC2 − (SB2 + AC2 − SC2 − AB2)2

CH =
√

AH2 + AC2 − 2AH.AC. cos 60◦

SH = CH tan 60◦

SA2 = SH2 + HA2 =
25
9

; SB2 = SH2 + HB2 =
22
9

; SC2 = SH2 + HC2 =
28
9

Thay số vào công thức

d(SA,BC) =
12× 1

3
× SH ×

√
3

4√
4× 25

9
−
(

22
9

+ 1− 28
9
− 1
)2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 38 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

d(SA,BC) =
12VSABC√

4.SA2.BC2 − (SB2 + AC2 − SC2 − AB2)2

CH =
√

AH2 + AC2 − 2AH.AC. cos 60◦

SH = CH tan 60◦

SA2 = SH2 + HA2 =
25
9

; SB2 = SH2 + HB2 =
22
9

; SC2 = SH2 + HC2 =
28
9

Thay số vào công thức

d(SA,BC) =
12× 1

3
× SH ×

√
3

4√
4× 25

9
−
(

22
9

+ 1− 28
9
− 1
)2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 38 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

d(SA,BC) =
12VSABC√

4.SA2.BC2 − (SB2 + AC2 − SC2 − AB2)2

CH =
√

AH2 + AC2 − 2AH.AC. cos 60◦

SH = CH tan 60◦

SA2 = SH2 + HA2 =
25
9

; SB2 = SH2 + HB2 =
22
9

; SC2 = SH2 + HC2 =
28
9

Thay số vào công thức

d(SA,BC) =
12× 1

3
× SH ×

√
3

4√
4× 25

9
−
(

22
9

+ 1− 28
9
− 1
)2

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 38 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 20:

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a và O là
tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng
tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S′ là điểm đối xứng với S qua
O. Thể tích của khối chóp S′.MNPQ bằng

A. V =
20
√

14a3

81
B. V =

40
√

14a3

81
C. V =

10
√

14a3

81
D. V =

2
√

6a3

9

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 39 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 20:

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a và O là
tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng
tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S′ là điểm đối xứng với S qua
O. Thể tích của khối chóp S′.MNPQ bằng

A. V =
20
√

14a3

81
B. V =

40
√

14a3

81
C. V =

10
√

14a3

81
D. V =

2
√

6a3

9

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 39 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)

với B =
√

22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

BÀI GIẢI

Khi đó

D (A; 0; 0) với A =

√
2

2
,

B (−A; 0; 0) ,C (0;A; 0) ,D (0;−A; 0) , S(0; 0;B)
với B =

√
22 − A2.

M
(
−2A

3
;−2A

3
;

2B
3

)
, N

(
−2A

3
;

2A
3
;

2B
3

)
,

P
(

2A
3
;

2A
3
;

2B
3

)
, Q

(
2A
3
;−2A

3
;

2B
3

)
,

S′(0; 0;−B).

VS′MNPQ = VS′MPN + VS′MPQ

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 40 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Để nhập liệu thuận tiện ta nên lưu
2A
3

vào x và
2B
3

vào y.

1 Nhập MatA là ma trận thứ nhất gồm tọa độ của 4 đỉnh

2 Điều chỉnh dòng 4 lưu vào MatB

3 Thực hiện phép tính

4 Nhận xét ba phương án đều có thừu số chung là

√
14
8

nên thực hiện như trên.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 41 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Để nhập liệu thuận tiện ta nên lưu
2A
3

vào x và
2B
3

vào y.

1 Nhập MatA là ma trận thứ nhất gồm tọa độ của 4 đỉnh

2 Điều chỉnh dòng 4 lưu vào MatB

3 Thực hiện phép tính

4 Nhận xét ba phương án đều có thừu số chung là

√
14
8

nên thực hiện như trên.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 41 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Để nhập liệu thuận tiện ta nên lưu
2A
3

vào x và
2B
3

vào y.

1 Nhập MatA là ma trận thứ nhất gồm tọa độ của 4 đỉnh

2 Điều chỉnh dòng 4 lưu vào MatB

3 Thực hiện phép tính

4 Nhận xét ba phương án đều có thừu số chung là

√
14
8

nên thực hiện như trên.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 41 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Để nhập liệu thuận tiện ta nên lưu
2A
3

vào x và
2B
3

vào y.

1 Nhập MatA là ma trận thứ nhất gồm tọa độ của 4 đỉnh

2 Điều chỉnh dòng 4 lưu vào MatB

3 Thực hiện phép tính

4 Nhận xét ba phương án đều có thừu số chung là

√
14
8

nên thực hiện như trên.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 41 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Để nhập liệu thuận tiện ta nên lưu
2A
3

vào x và
2B
3

vào y.

1 Nhập MatA là ma trận thứ nhất gồm tọa độ của 4 đỉnh

2 Điều chỉnh dòng 4 lưu vào MatB

3 Thực hiện phép tính

4 Nhận xét ba phương án đều có thừu số chung là

√
14
8

nên thực hiện như trên.

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 41 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 21:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 42 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Bài 21:

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 42 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh

Hình học � �

Vì trục đường tròn ngoại tiếp tam giác CME
(cũng chính là đường tròn đường kính BM)
song song với SM nên bán kính mặt cầu
ngoại tiếp tứ diện SCME xác định bởi công
thức

R =

√(
SM
2

)2

+
(
R(CME)

)2

⇔ R =

√
SM2

4
+

BC2 + CM2

4

BITEX (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục) Các chuyên đề nâng cao Toán THPT � Î 43 / 49



Hình học Tứ diện với độ dài 6 cạnh
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Trong không gian chọn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ và chon a = 1đvd. Khi đó ta
thấy ngay tọa độ của các điểm như sau:
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. Khi đó tọa độ giao điểm E của AM và BN
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;
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)
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